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Tóm tắt:

Nghiên cứu này đánh giá ảnh hưởng của các chế độ dinh dưỡng khác nhau đến tăng trưởng (tốc độ tăng trưởng, chiều 
cao, chiều dài vỏ), tỷ lệ ấu trùng điểm mắt (eyed spat) và tỷ lệ sống của ấu trùng hàu sữa (Crassostrea angulata) có 
nguồn gốc tự nhiên từ Đài Loan (Trung Quốc). Ba loài tảo Nannochloropsis oculata, Isochrysis galbana và Chaetoceros 
calcitrans sử dụng làm thức ăn cho ấu trùng được bố trí ở các tỷ lệ và thời gian cho ăn khác nhau từ giai đoạn ấu 
trùng chữ D (ngày 1) tới ấu trùng điểm mắt  (ngày ương thứ 16). Thí nghiệm được bố trí trong bể ương 200 lít, gồm 5 
nghiệm thức (NT): NT1, NT2, NT3, NT4 và NT5, mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần. Kết quả cho thấy, tỷ lệ sống cao nhất 
(83,28±9,14%) thu được ở NT4 kết hợp cả ba loài tảo theo tỷ lệ 1:1:1 trong suốt 16 ngày nuôi (p<0,05). Kích thước vỏ 
và tốc độ tăng trưởng theo ngày cao nhất ở các NT3 và NT2 khi sử dụng kết hợp tảo I. galbana và C. calcitrans từ ngày 
nuôi số 4-16, khác biệt có ý nghĩa thống kê với các NT còn lại (p<0,05). Tỷ lệ ấu trùng điểm mắt cũng thu được cao nhất 
ở nhóm NT2, NT3 và NT4 (p<0,05). Tùy theo mục tiêu sản xuất cụ thể, chế độ dinh dưỡng ở NT3, NT2 và NT4 là phù 
hợp nhất cho lai tạo gia đình chọn giống hoặc sản xuất giống hàu sữa phục vụ nghề nuôi thương phẩm.
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Abstract:

This study evaluated the effect of different nutrition on growth (growth rate, shell height, shell length), eyed spat larvae 
rate and survival rate of Crassostrea angulata derived from the wild Taiwanese coastline (China). Three microalgae 
species of Nannochloropsis oculata, Isochrysis galbana and Chaetoceros calcitrans were fed to oyster larvae at different 
ratios and time points from D-larvae (day 1) to eyed spat larvae (day 16). The experiment was designed with five 
treatments NT1, NT2, NT3, NT4 and NT5, three replicates per treatment in the 200 l tanks. The results showed that 
the highest survival rate (83.28±9.14%) was obtained in the NT4 treatment, in which the diet combined all three 
algae species at a ratio of 1:1:1 throughout 16 days of culture (p<0.05). Shell size and daily growth rate were highest 
in treatments NT2 and NT3, which used algae I. galbana and C. calcitrans from culture days no.4-16, showing a 
statistically significant difference compared to the other treatments (p<0.05). The rate of eye spot larvae was also 
highest in groups NT2, NT3 and NT4 (p<0.05). Depending on specific production goals, the nutritional regimes in NT3, 
NT2 and NT4 are most suitable for family breeding or producing oyster seeds for commercial farming.
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1. Đặt vấn đề

Hàu Crassostrea angulata (tên tiếng Anh: Portuguese 
oyster) tên thường gọi ở Việt Nam: hàu sữa hay hàu Bồ 
Đào Nha) là một trong những loài thương mại quan trọng. 
Ở châu Âu, trước năm 1970, hàu sữa là đối tượng nuôi 
chính trong gần một thế kỷ với sản lượng hàng năm lên đến 
100.000 tấn, nhưng hiện nay chỉ còn một vài vùng ở châu 
Âu nuôi trồng loài hàu này do bùng phát dịch bệnh Ostreid 
herpesvirus 1 (OsHV-1) [1]. Ở châu Á, hàu sữa được nuôi 
trồng chính tại Đài Loan (Trung Quốc) [2], gần đây được 
nuôi phổ biến ở Việt Nam với sản lượng khoảng 50.000 tấn 
vào năm 2018 [3]. Nuôi hàu sữa tại Việt Nam hiện đối mặt 
với nhiều thách thức do đối tượng này được du nhập vào 
Việt Nam từ những năm 2008 và con giống hoàn toàn phụ 
thuộc vào sản xuất nhân tạo. Hàu bố mẹ cận huyết, tuyển 
chọn thiếu cơ sở khoa học từ hàu thương phẩm trong thời 
gian dài dẫn tới chất lượng con giống ngày càng suy thoái 
và ảnh hưởng tới năng suất nuôi [3]. 

Chọn giống là tương lai của ngành nuôi trồng thủy sản 
nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, cải thiện năng suất, chất 
lượng sản phẩm [4]. Thách thức lớn nhất trong chọn giống 
dựa trên gia đình là phải đồng thời sản xuất số lượng lớn gia 
đình mỗi thế hệ trong thời gian ngắn [4]. Vì vậy, hàu bố mẹ 
không những phải được tuyển chọn khoa học mà còn phải 
cung cấp chế độ dinh dưỡng tối ưu nhằm đạt hiệu quả cao 
nhất trong ương nuôi ấu trùng. 

Vi tảo là thức ăn thích hợp để nuôi động vật thân mềm 
hai mảnh vỏ, có chứa các thành phần sinh hóa lipit (axit béo 
không bão hòa), carbohydrate và protein [5], trong đó sự 
phối trộn giữa các loài tảo là chế độ ăn uống được sử dụng 
phổ biến nhất, cung cấp sự cân bằng tốt hơn các chất dinh 
dưỡng [6]. Tuy nhiên, kích thước, hình thái và thành phần 
dinh dưỡng của tảo phải được đánh giá để xây dựng chế độ 
dinh dưỡng phù hợp và đảm bảo rằng các yếu tố này không 
cản trở ấu trùng ăn lọc và tiêu hóa cả ở giai đoạn phát triển 
sớm và muộn [5]. Một số loài hai mảnh vỏ có thể phân biệt 
thức ăn từ nhiều loại hạt khác nhau, ưu tiên ăn những hạt 
thích hợp và loại bỏ những hạt không mong muốn [7, 8]. 
Vì vậy, chế độ dinh dưỡng cao, giàu chất béo kết hợp từ 
hai hoặc nhiều vi tảo để đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát triển 
và thiết lập quy trình sản xuất giống tối ưu cho ấu trùng hai 
mảnh vỏ [9]. 

Các axit béo không bão hòa trong vi tảo như DHA 
(Docosahexaneoic acid), EPA (Eicosapentaenoic acid) và 
ARA (Arachidonic acid) có liên quan trực tiếp đến tốc độ 
tăng trưởng nhanh, tỷ lệ sống cao và giảm căng thẳng ở hai 

mảnh vỏ như hàu Thái Bình Dương, vẹm, điệp [10]. Ba vi 
tảo đơn bào N. oculata, I. galbana và C. calcitrans trong 
nghiên cứu này có chứa đầy đủ các thành phần axit béo kể 
trên và được sử dụng phổ biến làm thức ăn trong sản xuất 
giống hai mảnh vỏ do kích thước phù hợp với khả năng ăn 
lọc và dinh dưỡng đầy đủ cho các giai đoạn phát triển ấu 
trùng [6]. Dù vậy, cho đến nay có rất ít nghiên cứu đánh giá 
sử dụng thích hợp các loài tảo khác nhau từ giai đoạn ấu 
trùng chữ D tới con giống bám nhằm nâng cao tốc độ tăng 
trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng hàu sữa. 

Với ý nghĩa khoa học và thực tiễn, nghiên cứu này nhằm: 
1) xác định chế độ dinh dưỡng tối ưu nâng cao hiệu quả sản 
xuất giống quần đàn hàu sữa tự nhiên được nhập khẩu từ Đài 
Loan (Trung Quốc); 2) ứng dụng kết quả nghiên cứu phục 
vụ ương nuôi ấu trùng các gia đình hàu sữa các thế hệ chọn 
giống theo tính trạng tăng trưởng; 3) đề xuất chế độ dinh 
dưỡng tối ưu phục vụ sản xuất giống thương mại hàu sữa.

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

2.1. Đối tượng 

Ấu trùng (AT) chữ D hàu sữa khỏe mạnh có bố mẹ thu 
thập từ tự nhiên tại đảo Bành Hồ, Đài Loan (Trung Quốc). 
Các giai đoạn phát triển của ấu trùng hàu sữa [9] được trình 
bày trong bảng 1.

Bảng 1. Các giai đoạn phát triển của ấu trùng hàu sữa.

Giai đoạn ấu trùng Chữ D Đỉnh vỏ Điểm mắt Bám (spat)

Thời gian (ngày) 1-7 5-12 14-21 21

Thức ăn cho ấu trùng hàu gồm 3 loài vi tảo đơn bào gồm: 
1) N. oculata, 2) I. galbana, 3) C. calcitrans được lưu giữ 
giống và nuôi sinh khối tại Trung tâm Quốc gia giống hải 
sản Nam Bộ. Thành phần axit béo và kích thước của các loài 
vi tảo sử dụng trong thí nghiệm được thể hiện trong bảng 2. 

Bảng 2. Hàm lượng (%) tổng các axit béo và kích thước của vi tảo 
trong thí nghiệm.

Chỉ tiêu N. oculata [8] I. galbana [7] C. calcitrans [7]

Kích thước (µm) 1,5-2,0 3,0-4,0 4,0-6,0

Axit béo (% 
tổng axit béo)

20:4n-6 (ARA) 8,47-10,55 11,3

20:5n-3 (EPA) 29,34-35,51 26,3

22:6n-3 (DHA) 26,8 2,3

ARA: Arachidonic acid; EPA: Eicosapentaenoic acid; DHA: 
Docosahexaneoic acid.
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2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Thiết kế thí nghiệm

Thí nghiệm được bố trí trong 15 bể với 5 NT, mỗi NT 3 
lần lặp lại trong các bể ương bể nhựa 200 lít (thể tích nước 
150 lít). Các NT sử dụng các loài tảo đơn hoặc kết hợp đồng 
thời và thời gian cho ăn khác nhau (bảng 3). 
Bảng 3. Các nghiệm thức thí nghiệm.

Nghiệm 
thức Loài tảo Thời gian cho ăn 

(ngày)

NT1 N. oculata +  I. galbana + C. calcitrans (1-3) + (4-7) + (8-16)

NT2 N. oculata và I. galbana + I. galbana và C. calcitrans (1-3) + (4-16)

NT3 I. galbana + I. galbana và C. calcitrans (1-3) + (4-16)

NT4 1/3 N. oculata + 1/3 I. galbana + 1/3 C. calcitrans (1-16)

NT5 N. oculata + I. galbana (1-3) +( 4-16)

2.2.2. Bố trí thí nghiệm

Ấu trùng chữ D khỏe mạnh sau khi ấp nở 24 giờ được 
bố trí vào các bể thí nghiệm. Mật độ ương ban đầu là 3 
ấu trùng/ml/bể. Môi trường ương nuôi được duy trì trong 
điều kiện thích hợp nhiệt độ 28-29°C, độ mặn 30‰, pH 8,0, 
NO2<1, NH3<0,5 ppm.

Chế độ cho ăn 2 lần/ngày vào lúc 8:00 và 16:00. Mật độ 
tảo trong bể ương được duy trì khoảng 30.000 tế bào/ml ở 
3 ngày đầu tiên, sau tăng lên 50.000 tế bào/ml ở các ngày 
tiếp theo và tăng lên 80.000 tế bào/ml từ ngày ương thứ 10 
[9]. Mật độ tảo trong các bể nuôi ương và nuôi sinh khối 
tảo định lượng bằng buồng đếm Sedgewick dưới kính hiển 
vi vật kính 40× trước khi cho ăn [10]. Định kỳ thay nước 
3 ngày/lần, lượng nước thay 30-50%. Các chỉ tiêu theo dõi 
bao gồm tỷ lệ sống, chiều dài và chiều cao vỏ ấu trùng, tỷ 
lệ ấu trùng điểm mắt (eyed spat) ở các nghiệm thức sau 16 
ngày ương. 

2.3. Phương pháp nuôi sinh khối tảo

Tảo giống trong phòng thí nghiệm khi đạt mật độ khoảng 
8×105 tế bào/ml sẽ được nhân sinh khối ra hệ thống bể nuôi 
ngoài trời, sử dụng môi trường F2 đối với tảo N. oculata và 
môi trường Walne đối với tảo I. galbana và C. calcitrans 
theo tỷ lệ 1 ml môi trường cho 1 lít nước nuôi [11]. 

Tảo sinh khối được nuôi trong bể 500 và 1000 lít ngoài 
trời che lưới lan để ổn định nhiệt độ và hạn chế ánh sáng 
quá mức vào buổi trưa được thiết kế riêng cho việc nuôi tảo. 
Các chỉ tiêu nhiệt độ 26-28°C, pH nước 7,5-8,0; sục khí liên 
tục 24/24 giờ. Sau thời gian nuôi khoảng 3-4 ngày, mật độ 
tảo đạt 6-8×106 tế bào/ml thì tiến hành thu hoạch làm thức 
ăn cho ấu trùng. 

2.4. Phương pháp thu thập số liệu	

Phương pháp xác định chỉ tiêu tăng trưởng: Tốc độ tăng 
trưởng theo ngày (%/ngày) được xác định bằng phương 
pháp đo kích thước vỏ của ấu trùng theo công thức: 

SGR = 100 × (Ln[L2]-Ln[L1])/(T2-T1)

trong đó: SGR: tốc độ tăng trưởng theo ngày (%/ngày); L1 
và L2: chiều cao hoặc chiều dài vỏ trung bình thời điểm đầu 
và kết thúc (µm); T1 và T2: thời gian giữa 2 lần lấy mẫu.

Kích thước ấu trùng được đo bằng trắc vi thị kính có 100 
vạch, tương ứng là 10 µm/vạch, dưới vật kính 10×, định kỳ 
2 ngày/lần, số lượng 25 ấu trùng/lần/bể. Chiều cao (CC) 
được đo từ mép vỏ phía mặt bụng đến đỉnh vỏ phía mặt 
lưng. Chiều dài (CD) được đo từ mép vỏ của mặt sau đến 
mép vỏ của mặt trước (hình 1).

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Hình 1. Đo kích thước ấu trùng hàu sữa bằng trắc vi thị kính. 

Phương pháp xác định tỷ lệ sống ấu trùng: được xác định ở thời điểm kết thúc thí 
nghiệm và tính toán theo công thức:  

TLS (%) = N2/N1×100 

trong đó, TLS: tỷ lệ sống ấu trùng (%); N1: số lượng ấu trùng chữ D ban đầu bố trí thí 
nghiệm (con); N2: số lượng ấu trùng thu được khi kết thúc thí nghiệm (con). 

Phương pháp xác định tỷ lệ ấu trùng điểm mắt được tính theo công thức: 

R (%) = N3/N2×100 

trong đó, R: tỷ lệ ấu trùng điểm mắt (%); N3: số lượng ấu trùng điểm mắt thời điểm kết 
thúc thí nghiệm (con); N2: số lượng ấu trùng thời điểm kết thúc thí nghiệm (con). 

Phương pháp xác định các chỉ tiêu môi trường ương nuôi: nhiệt độ, độ mặn, oxy hòa 
tan (DO), pH được đo 2 lần/ngày vào lúc 6:00 và 14:00 bằng các dụng cụ đo môi trường 
như: nhiệt kế, máy đo oxy và pH và khúc xạ kế; NH4+, NO2- được đo bằng bộ dụng cụ 
kiểm tra Sera 3 ngày/lần. 

      2.5. Phương pháp xử lý số liệu 

Số liệu được thu thập và quản lý bằng phần mềm Microsoft Excel 2019. Kết quả được 
trình bày là trung bình ± độ lệch chuẩn để so sánh các giá trị trung bình ở các nghiệm thức 
thí nghiệm. Phân tích số liệu bằng phương pháp phân tích phương sai một nhân tố (One-
way ANOVA, kiểm định Duncan) với mức ý nghĩa 5% (p=0,05) bằng sử dụng phần mềm 
SPSS phiên bản 22.0. 

3. Kết quả 

     3.1. Điều kiện môi trường ương nuôi ấu trùng 

CC 

CD 

Hình 1. Đo kích thước ấu trùng hàu sữa bằng trắc vi thị kính.

Phương pháp xác định tỷ lệ sống ấu trùng: được xác định 
ở thời điểm kết thúc thí nghiệm và tính toán theo công thức: 

TLS (%) = N2/N1×100

trong đó: TLS: tỷ lệ sống ấu trùng (%); N1: số lượng ấu 
trùng chữ D ban đầu bố trí thí nghiệm (con); N2: số lượng ấu 
trùng thu được khi kết thúc thí nghiệm (con).

Phương pháp xác định tỷ lệ ấu trùng điểm mắt được tính 
theo công thức:

R (%) = N3/N2×100

trong đó: R: tỷ lệ ấu trùng điểm mắt (%); N3: số lượng ấu 
trùng điểm mắt thời điểm kết thúc thí nghiệm (con); N2: số 
lượng ấu trùng thời điểm kết thúc thí nghiệm (con).

Phương pháp xác định các chỉ tiêu môi trường ương 
nuôi: nhiệt độ, độ mặn, oxy hòa tan (DO), pH được đo 2 
lần/ngày vào lúc 6:00 và 14:00 bằng các dụng cụ đo môi 
trường như: nhiệt kế, máy đo oxy, pH và khúc xạ kế; NH4

+, 
NO2

- được đo bằng bộ dụng cụ kiểm tra Sera 3 ngày/lần.
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2.5. Phương pháp xử lý số liệu

Số liệu được thu thập và quản lý bằng phần mềm 
Microsoft Excel 2019. Kết quả được trình bày là trung 
bình ± độ lệch chuẩn để so sánh các giá trị trung bình ở 
các nghiệm thức thí nghiệm. Phân tích số liệu bằng phương 
pháp phân tích phương sai một nhân tố (One-way ANOVA, 
kiểm định Duncan) với mức ý nghĩa 5% (p=0,05), sử dụng 
phần mềm SPSS phiên bản 22.0.

3. Kết quả

3.1. Điều kiện môi trường ương nuôi ấu trùng

Các yếu tố môi trường nước ương nuôi đều trong khoảng 
thích hợp cho sinh trưởng và phát triển của ấu trùng hàu sữa, 
cho thấy việc bố trí thí nghiệm trong nhà an toàn sinh học 
hoàn toàn phù hợp với mục tiêu của nghiên cứu (bảng 4).

Bảng 4. Môi trường ương nuôi ấu trùng hàu sữa trong các nghiệm 
thức.

Chỉ tiêu NT1 NT2 NT3 NT4 NT5

Nhiệt độ (ºC) 27-30 27-30 26-30 27-30 26-30

pH 7,6-8,0 7,8-8,0 7,7-8,0 7,6-8,0 7,5-8,0

Độ mặn (‰) 30 30 30 30 30

DO (mg/l) 5,0-5,5 5,0-5,5 5,2-5,5 5,3-5,5 5,1-5,5

NH4
+ /NH3 (mg/l) 0 0 0 0 0

NO2
- (mg/l) 0 0 0 0 0

NT: nghiệm thức.

3.2. Tốc độ tăng trưởng của ấu trùng

Kích thước ấu trùng chữ D khi bố trí thí nghiệm là tương 
đồng với chiều dài vỏ 68,56±0,32 µm và 55,36±0,17 µm 
chiều cao vỏ ở tất cả các nghiệm thức. Từ kết quả bảng 5 
cho thấy, kích thước vỏ trung bình đạt được khi kết thúc 
thí nghiệm cao nhất ở NT2 và NT3, với chiều cao vỏ lớn 
nhất là 273,71±5,51 µm ở NT2, trong khi chiều dài vỏ lớn 
nhất ở NT3 đạt 252,16±2,15 µm (khác biệt có ý nghĩa thống 
kê (p<0,05) với các nghiệm thức còn lại). Kích thước vỏ 
nhỏ nhất ở NT1 với chiều cao và chiều dài vỏ lần lượt là 
228,85±1,73 µm và 209,22±1,56 µm.

Tương tự kích thước vỏ, tốc độ tăng trưởng theo ngày 
cũng được ghi nhận cao nhất ở NT2 và NT3, khác biệt ý nghĩa 
thống kê với NT1, NT4 và NT5 (p<0,05). NT3 có tốc độ tăng 
trưởng nhanh nhất với chiều cao vỏ đạt 10,16±0,07%/ngày 
và chiều dài vỏ (8,13±0,1%/ngày) cao hơn khác biệt ý nghĩa 
thống kê (p<0,05) so với NT2 (7,85±0,09 %/ngày). NT4 và 

NT5 có tốc độ tăng trưởng tương đương. Tốc độ tăng trưởng 
theo ngày ở NT1 là thấp nhất và khác biệt ý nghĩa (p<0,05) 
với cả 4 NT còn lại (bảng 5).

Bảng 5. Kích thước vỏ và tốc độ tăng trưởng của ấu trùng hàu sữa 
sau 16 ngày ương.

Nghiệm 
thức

Kích thước vỏ AT (µm) Tốc độ tăng trưởng (%/ngày)

CC CD SGRCC SGRCD 

NT1 228,85±1,73c 209,22±1,56d 8,99±0,06c 6,99±0,07d

NT2 273,71±5,51a 240,94±2,86b 10,15±0,12a 7,85±0,09b

NT3 272,71±2,18a 252,16±2,15a 10,16±0,07a 8,13±0,1a

NT4 244,75±2,66b 226,77±1,84c 9,49±0,07b 7,48±0,06c

NT5 249,78±1,88b 222,79±3,81c 9,62±0,02b 7,37±0,08c

a, b, c, d: Các giá trị trong cùng một cột mang chữ cái khác nhau thì khác 
biệt có ý nghĩa (p<0,05). Giá trị trong bảng là trung bình ± độ lệch 
chuẩn; CC: chiều cao vỏ; CD: chiều dài vỏ; SCRCC: tốc độ tăng trưởng 
theo ngày chiều cao vỏ; SCRCD: tốc độ tăng trưởng theo ngày chiều dài 
vỏ. AT: ấu trùng, NT: nghiệm thức.

3.3. Tỷ lệ ấu trùng điểm mắt và tỷ lệ sống của ấu trùng

Kết quả ở bảng 6 cho thấy, tỷ lệ xuất hiện ấu trùng 
điểm mắt và tỷ lệ sống của ấu trùng có sự phân nhóm ở các 
NT sau 16 ngày ương. Tỷ lệ ấu trùng điểm mắt là tương 
đồng ở nhóm NT2 (69,33±2,03%), NT3 (67,33±3,18%) 
và NT4 (69,11±2,14%) là cao hơn khác biệt có ý nghĩa 
thống kê (p<0,05) so với nhóm NT1 (36,78±10,52%) 
và NT5 (29,67±3,28%). Tỷ lệ sống cao nhất là ở NT4 
(83,28±9,14%), cao hơn không khác biệt thống kê (p>0,05) 
so với NT1 (67,50±12,82%) nhưng khác biệt thống kê 
(p<0,05) với NT3, NT2 và NT5. Tỷ lệ sống thấp nhất là ở 
NT5 (52,19±20,05%).
Bảng 6. Tỷ lệ ấu trùng điểm mắt và tỷ lệ sống hàu sữa sau 16 ngày 
ương.

Nghiệm thức Tỷ lệ AT điểm mắt (%) Tỷ lệ sống (%)

NT1 36,78±10,52b 67,50±12,82ab

NT2 69,33±2,03a 56,06±17,21b

NT3 67,33±3,18a 57,56±4,46b

NT4 69,11±2,14a 83,28±9,14a

NT5 29,67±3,28b 52,19±20,05b

a, b: Các giá trị trong cùng một cột mang chữ cái khác nhau thì khác biệt 
có ý nghĩa (p<0,05). Giá trị trong bảng là trung bình ± độ lệch chuẩn. 
AT: ấu trùng, NT: nghiệm thức.
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4. Bàn luận

Các nghiên cứu trên hàu sữa (C. angulata) nói chung 
còn rất hạn chế so với hàu Thái Bình Dương (C. gigas), đặc 
biệt các nghiên cứu liên quan tới chế độ dinh dưỡng trong 
ương nuôi ấu trùng. Quy trình sản xuất giống hàu hầu hết 
dựa trên quy trình sản xuất giống hàu Thái Bình Dương do 
2 loài hàu này có quan hệ gần gũi với nhau, có khả năng tạo 
con lai, được phân tách thành 2 loài cùng một nguồn gốc 
[12] và hàu sữa không được nuôi phổ biến [13] như hàu 
Thái Bình Dương. Hạn chế của nghiên cứu này là không 
có NT đối chứng, các NT thí nghiệm được bố trí và dựa 
trên kết quả nghiên cứu trước trên hàu Thái Bình Dương và 
đặc điểm sinh học các giai đoạn phát triển ấu trùng của hàu 
Crassostrea sp. [14-16].

Nghiên cứu này cho kết quả tốc độ tăng trưởng của ấu 
trùng nhanh (7-10%/ngày) và tỷ lệ xuất hiện ấu trùng điểm 
mắt (30-70%) và tỷ lệ sống từ trung bình tới cao (52-83%) 
qua 16 ngày ương nuôi từ giai đoạn chữ D tới giai đoạn ấu 
trùng điểm mắt ở các NT thí nghiệm (bảng 5 và bảng 6). Kết 
quả này khẳng định hàu sữa bố mẹ có nguồn gốc tự nhiên 
nhập khẩu từ Đài Loan (Trung Quốc) đã thích nghi tốt và 
sản xuất giống hiệu quả trong điều kiện Việt Nam. Tốc độ 
tăng trưởng nhanh và tỷ lệ sống cao chỉ sau 16 ngày ương 
nuôi tới giai đoạn con giống bám so với 18-21 ngày được 
báo cáo trên hàu Thái Bình Dương [10] cho thấy chất lượng 
ấu trùng và kỹ thuật ương nuôi ấu trùng hàu đáp ứng yêu 
cầu thí nghiệm và quan trọng hơn, các loài vi tảo sử dụng 
làm thức ăn trong thí nghiệm phù hợp cho các giai đoạn 
phát triển của ấu trùng hàu sữa nguồn gốc Đài Loan (Trung 
Quốc).

Hàm lượng dinh dưỡng của vi tảo là yếu tố chính ảnh 
hưởng đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng 2 mảnh 
vỏ [5]. Hàm lượng axit béo của thức ăn rất quan trọng để 
đáp ứng yêu cầu về dinh dưỡng của động vật 2 mảnh vỏ 
[5]. PUFA (Polyunsaturated fatty acids), đặc biệt là axit béo 
omega-3 (DHA và EPA) hết sức cần thiết trong dinh dưỡng 
ương nuôi ấu trùng do ấu trùng 2 mảnh vỏ hầu hết thiếu 
khả năng tổng hợp DHA, EPA và sterol [11]. DHA là thiết 
yếu duy trì cấu trúc màng và tính toàn vẹn chức năng của 

ấu trùng và EPA không thể thiếu cho quá trình hình thành 
phôi và sự phát triển của ấu trùng [12]. Nghiên cứu trên hàu 
C. corteziensis cho thấy, thức ăn thiếu ARA hạn chế sự phát 
triển của ấu trùng và có thể ảnh hưởng tới chức năng miễn 
dịch và sản xuất hormone sinh sản của ấu trùng động vật 2 
mảnh vỏ [13]. Với nhu cầu đa dạng thành phần, hàm lượng 
chất béo và axit béo không bão hòa cao cho các giai đoạn 
phát triển khác nhau của ấu trùng 2 mảnh vỏ, không có loài 
vi tảo nào cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết 
[14]. Vì vậy, chế độ dinh dưỡng gồm nhiều loại tảo với tỷ 
lệ thích hợp có thể mang lại sự cân bằng dinh dưỡng, tăng 
trưởng tốt hơn và tỷ lệ sống cao hơn [15]. Các kết quả tăng 
trưởng và tỷ lệ sống ấu trùng hàu trong nghiên cứu này cho 
thấy, 3 loài tảo N. oculata, I. galbana và C. calcitrans đơn 
bào có kích thước và hàm lượng dinh dưỡng (DHA, EPA, 
ARA) khác nhau (bảng 2) phù hợp với khả năng ăn lọc của 
ấu trùng hàu và khẳng định thêm kết quả nghiên cứu của 
P. Cheng và cs (2020) [6] cho rằng, sự kết hợp từ 2 hoặc 3 
loài tảo này đảm bảo chế độ dinh dưỡng tốt và hiệu quả sản 
xuất giống cao hơn so với sử dụng một loài tảo cho từng 
giai đoạn hoặc xuyên suốt các giai đoạn phát triển của ấu 
trùng hàu sữa. 

Ở NT1, tảo I. galbana không được sử dụng ở những 
ngày sau của giai đoạn phát triển ấu trùng dẫn đến sự thiếu 
hụt DHA, có thể kết quả kích thước ấu trùng nhỏ nhất. 
Trong khi ở NT5, chỉ sử dụng tảo I. galbana (DHA cao) 
cho thấy sự thiếu hụt ARA và EPA từ tảo N. oculata và C. 
calcitrans từ ngày 4-16 có thể gây ra tỷ lệ sống thấp nhất 
(52,19±20,05%). Ngược lại, NT2 và NT3 duy trì sử dụng 
I. galbana và C. calcitrans (đầy đủ DHA, ARA và EPA) 
trong suốt quá trình ương nuôi ấu trùng cho thấy tốc độ tăng 
trưởng và kích thước ấu trùng nhanh nhất. Kết quả này cũng 
tương đồng với kết luận của B.R. Villa và cs (2006) [16] 
cho rằng, khẩu phần 25% I. galbana + 75% C. calcitrans là 
tối ưu cho sinh trưởng của ấu trùng hàu Thái Bình Dương. 
Có thể nói, chế độ dinh dưỡng kết hợp I. galbana và C. 
calcitrans hoàn toàn phù hợp với ương nuôi ấu trùng hàu 
sữa. Ở NT4, chế độ dinh dưỡng với hỗn hợp cả 3 loài tảo 
N. oculata, I. galbana và C. calcitrans (tỷ lệ 1:1:1) từ đầu 
tới kết thúc thí nghiệm cho tỷ lệ sống (83,28±9,14%) và 
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tỷ lệ xuất hiện ấu trùng điểm mắt (69,1±2,14%) cao nhất 
(p<0,05) so với các nghiệm thức khác, tốc độ tăng trưởng 
kích thước vỏ cũng khá nhanh (bảng 5). 

Một yếu tố quan trọng khác là kích thước phù hợp của 
tế bào tảo cũng ảnh hưởng trực tiếp tới tăng trưởng, tỷ lệ 
sống của ấu trùng hai mảnh vỏ [7]. Tỷ lệ lọc ở ấu trùng 2 
mảnh vỏ thường cao nhất với kích thước hạt từ 4,7 đến 6,3 
µm [17], nghĩa là bên cạnh thành phần dinh dưỡng thiết yếu 
thì kích thước thức ăn phải phù hợp với kích thước ấu trùng 
ở các giai đoạn phát triển đảm bảo ấu trùng có thể sử dụng 
tối đa và tiêu hóa thức ăn tốt nhất. Theo R. Robert và cs 
(2001) [18], ấu trùng hàu C. gigas phát triển kém (1,2-1,7 
µm/ngày) với chế độ ăn đơn loài Tetraselmis suecica cho 
đến khi đạt 140 µm, sau đó tăng trưởng được cải thiện (6,4-
8,0 µm/ngày). Hơn nữa, M.M. Helm và cs (2004) [9] cho 
rằng, kích thước tảo ảnh hưởng đến khả năng bắt mồi, tiêu 
hóa của ấu trùng. Tảo C. calcitrans hay T. pseudonana thích 
hợp cho ấu trùng lớn hơn 55 µm trong khi C. muelleri thích 
hợp cho ấu trùng lớn hơn 90 µm. Trong nghiên cứu này, 
ương nuôi ấu trùng từ giai đoạn chữ D (>68 µm) sử dụng N. 
oculata (1,5-2,0 µm) và I. galbana (3-4 µm) đảm bảo cho 
ấu trùng có thể lọc và tiêu hóa tốt. Đặc biệt ở NT4, tảo N. 
oculata kích thước nhỏ được duy trì xuyên suốt thí nghiệm, 
những ấu trùng hàu chậm lớn hơn trong đàn có thể vẫn được 
cung cấp đầy đủ thức ăn có kích thước phù hợp để duy trì 
phát triển nên đạt tỷ lệ sống cao nhất. Tỷ lệ sống cao nhất 
nên mật độ ương nuôi ấu trùng ở NT4 cao hơn (p<0,05) các 
NT khác trong suốt thời gian thí nghiệm có thể ảnh hưởng 
tới tốc độ tăng trưởng chậm hơn ở NT4 so với các NT2 và 
NT3. Mặt khác, NT5 không sử dụng C. calcitrans, tỷ lệ 
sống của ấu trùng đạt thấp nhất (52,19±20,05%). Ngoài ra, 
R. Marshall và cs (2010) [5] thống kê tất cả các nghiên cứu 
đạt tỷ lệ sống cao hơn 88% thì chế độ dinh dưỡng đều chứa 
C. calcitrans đơn đặc hiệu hoặc kết hợp với các loài tảo 
khác và tỷ lệ sống thấp dưới 50% thì chế độ dinh dưỡng hầu 
hết có chứa các loài Pavlova. 

Trong sản xuất giống nhân tạo, tỷ lệ ấu trùng điểm mắt 
cũng là chỉ tiêu quan trọng đánh giá sự thành công sản xuất 
giống. Ấu trùng điểm mắt là ấu trùng ra chân bò, biến đổi 
hình thái và chuẩn bị kết thúc giai đoạn ấu trùng trôi nổi để 

chuyển sang giai đoạn sống bám vào giá thể tới hết vòng 
đời. Tỷ lệ ấu trùng điểm mắt cao cho thấy ấu trùng phát triển 
đồng đều và con giống đạt chất lượng tốt. Ở nghiên cứu này, 
để đánh giá chính xác hơn, chúng tôi tiếp tục theo dõi ấu 
trùng bám giá thể sau khi kết thúc thí nghiệm. NT2, NT3 
và NT4 vượt trội hơn so với NT1 và NT5 với tỷ lệ ấu trùng 
điểm mắt cao, tăng trưởng nhanh hơn, ấu trùng bắt đầu và 
kết thúc bám giá thể sớm hơn 2 ngày so với NT1 và NT5 
(bảng 5 và bảng 6). NT3 có tốc độ tăng trưởng kích thước 
vỏ nhanh nhất, khác biệt ý nghĩa thống kê với NT4 và tỷ lệ 
ấu trùng điểm mắt cao, tỷ lệ sống cao tương đồng với NT2 
và NT4. Vì vậy, nếu các nghiên cứu không đặt mục tiêu 
cao ở khía cạnh tỷ lệ sống như trong lai tạo gia đình chọn 
giống tăng trưởng nhanh thì NT3 là chế độ dinh dưỡng tối 
ưu nhất, theo sau là NT2. Mặt khác, NT4 có tỷ lệ sống cao 
nhất (83,28±9,14%), tỷ lệ ấu trùng điểm mắt tương đương 
và tốc độ tăng trưởng thấp hơn, khác biệt ý nghĩa thống kê 
với NT2 và NT3 cho thấy, NT4 nên được xem xét như là chế 
độ dinh dưỡng tối ưu trong các nghiên cứu nâng cao tỷ lệ 
sống hoặc trong thực tiễn sản xuất giống thương mại nhằm 
nâng cao năng suất thu hoạch.

5. Kết luận

Điều kiện môi trường ương nuôi ấu trùng là trong 
khoảng thích hợp để bố trí thí nghiệm và sự phát triển của ấu 
trùng. Chế độ dinh dưỡng kết hợp các loài vi tảo N. oculata, 
I. galbana và C. calcitrans là phù hợp cho sản xuất giống 
hàu sữa. NT3 (I. galbana từ ngày 1-3 + I. galbana và C. 
calcitrans từ ngày 4-16) và NT2 (N. oculata và I. galbana 
từ ngày 1-3 + I. galbana và C. calcitrans từ ngày 4-16) là 
chế độ dinh dưỡng tối ưu nhất cho mục tiêu ương nuôi gia 
đình phục vụ chọn giống tăng trưởng nhanh. NT4 (1/3 N. 
oculata + 1/3 I. galbana + 1/3 C. calcitrans từ ngày 1-16) 
có thể là chế độ dinh dưỡng thích hợp nhất cho thực tiễn sản 
xuất giống thương mại. Hàu sữa (C. angulata) tự nhiên Đài 
Loan (Trung Quốc) đáp ứng yêu cầu làm vật liệu ban đầu 
cho chương trình chọn giống. Từ kết quả trên, chúng tôi đề 
nghị tiếp tục mở rộng nghiên cứu ở quy mô sản xuất để đề 
xuất chế độ dinh dưỡng tối ưu nhất cho thực tiễn sản xuất 
giống hàu sữa trong tương lai.
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